
1. Họ và tên thường dùng:    DƯƠNG VĂN TUỆ
2. Họ và tên khai sinh:          DƯƠNG VĂN TUỆ
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 16/4/1942             5. Giới tính: Nam
6. Quê quán:  Xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
7. Nơi đăng ký thường trú: Thôn 6, xã Hoà Thuận, thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Nơi ở hiện nay: Số 09 đường Trần Quý Cáp, phường Ea Tam, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

8. Số CMND: 240089445;  Ngày cấp:  16/3/2006;   
Nơi cấp:   Công an tỉnh Đắk Lắk

9. Dân tộc: Kinh;                 10. Tôn giáo: Công giáo
11. Trình độ hiện nay:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Sơ cấp đánh máy
- Học vị: Không
- Lý luận chính trị: Không
- Ngoại ngữ: Không

12. Nghề nghiệp hiện nay: Không
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch Thường trực kiêm 

Tổng thư ký
14. Nơi làm việc: Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đắk  Lắk
15. Ngày vào Đảng: Không
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk  Lắk
- Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk  Lắk
- Uỷ viên Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
- Uỷ viên Ban chấp hành Hội Liên lạc người Việt Nam ở Nước ngoài tỉnh Đắk  Lắk
- Uỷ viên Ban chấp hành Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk  Lắk
- Uỷ viên Ban chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Đắk  Lắk

17. Tình trạng sức khoẻ:  Bình thường
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

- Huân chương Đại Đoàn kết Dân tộc – Năm 2013
- Huy chương “ Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” năm 2001
- Bằng khen Thủ tướng Chính Phủ năm 2007
- 06 Kỷ niệm chương cùng nhiều Bằng khen của Uỷ ban Mặt trật Tổ quốc Việt Nam Trung 

ương, Uỷ ban Đoàn kết công giáo Việt Nam và nhiều Bằng khen, Giấy khen của UBND 
tỉnh và thành phố, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và thành phố.

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  Không
20. Là đại biểu Quốc hội: Không 
21. Là đại biểu HĐND tỉnh: nhiệm kỳ 2011-2016

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? 
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ năm  1975 
đến năm 1976

Giúp việc văn phòng (đánh máy chữ) tại văn phòng thường trực Uỷ ban 
Cách Mạng lâm thời xã Đạt Lý (nay là xã Hoà Thuận).

Từ năm 1977 
đến năm 1978

Phụ tá Ban Thông tin-Văn hoá xã. Tổ phó Tổ Bổ túc văn hoá trực tiếp dạy 
môn toán lớp 5 vào ban đêm cho các học viên Bổ túc văn hoá tại Thôn 2.

Từ năm 1978 
đến năm 1979 Thư ký Tập đoản 5 sản xuất thuộc HTX Đồng Tiến 

Từ năm 1979 
đến năm 1980 Thư ký Tổ sửa chữa Cơ khí HTX Đồng Tiến, xã Hoà Thuận 

Từ năm 1979 
đến năm 1991

Uỷ viên Uỷ ban MTTQ xã Hoà Thuận. Qua các đợt bầu cử HĐND được 
chỉ định làm Tổ phó tổ bầu cử 

Từ năm 1979 
đến năm 1983 Uỷ viên Ban chấp hành - Thư ký Hội Chữ Thập Đỏ xã Hoà Thuận 

Từ năm 1991 
đến năm 1997

Tham gia vào Uỷ ban Đoàn kết công giáo tỉnh, được phân công làm Tổ 
phó Tổ Đoàn kết công giáo thành phố Buôn Ma Thuột

Từ năm 1997
đến năm 2004

Uỷ viên thường trực, chuyên trách công tác văn phòng Uỷ ban Đoàn kết 
công giáo  tỉnh 

Từ năm 2004
đến nay

Phó Chủ tịch Thường trực kiêm tổng thư ký Ủy ban Đoàn kết công giáo  
tỉnh

Từ năm 2008 
đến nay Uỷ viên Trung ương Uỷ ban Đoàn kết công giáo Việt Nam

Từ năm 1997 Kết nạp Đoàn viên Công đoàn Cơ quan MTTQ Việt Nam tỉnh

Từ năm 2011
đến năm 2016 Đại biểu HĐND tỉnh Khoá VIII (nhiệm kỳ 2011-2016)
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1. Họ và tên thường dùng:     H’MỸ LINH H’MOK
2. Họ và tên khai sinh:           H’MỸ LINH H’MOK
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 28/02/1987  ;  5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk
7. Nơi đăng ký thường trú: Buôn H’ra Ea H’ning, xã Dray Bhăng, 

huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk
    Nơi ở hiện nay: Buôn H’ra Ea H’ning, xã Dray Bhăng, huyện Cư 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk
8. Số CMND: 240985060;  Ngày cấp: 16/12/2004;  

Nơi cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk
9. Dân tộc:  Ê đê                                         10.  Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:   

- Giáo dục phổ thông: 12/12 THPT
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học quản lý văn hóa
- Học vị: Không             ;             Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Ngoại ngữ: Anh văn A

12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Trưởng phòng
14. Nơi làm việc: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cư Kuin
15. Trường hợp là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ: 

- Ngày vào Đảng: 21/07/2008
- Ngày chính thức: 21/7/2009             ;             Số  thẻ đảng viên: 37 040 697
- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn CQCQ huyện Cư Kuin.
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Ban chấp hành Công đoàn.

17. Tình trạng sức khoẻ:  Tốt.
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk 2008

- Giấy khen của BCH Đoàn huyện Cư Kuin năm 2008, 2014
- Giấy khen của Đảng bộ huyện Cư Kuin năm 2009
- Giấy khen của Sở VHTT& Du lịch tỉnh Đắk Lắk năm 2009, 2010, 2011, 2014
- Giấy khen của UBND huyện 2013, 2014, 2015
- Giấy khen của  LĐLĐ huyện năm 2014, 2015
- Giấy khen của BCH Đoàn khối CQCQ năm 2014

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không
20. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có):  Không
23. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? 
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 8 năm 2008 
đến tháng 10 năm 2010

 Nhân viên Trung tâm VHTT& Du lịch huyện Cư Kuin, tỉnh 
Đắk Lắk

Từ tháng 10 năm 2010 
đến tháng 12 năm 2011

 Đi học Liên thông Đại học tại trường Đại học Văn Hóa Nghệ 
Thuật Quân đội, Hà Nội

 Từ tháng 12 năm 2011 
đến tháng 8 năm 2013

Chuyên viên  Trung tâm VHTT& Du lịch huyện Cư Kuin, tỉnh 
Đắk Lắk

Từ tháng 8 năm 2013 
đến tháng 10 năm 2014

Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cư Kuin, tỉnh 
Đắk Lắk

Từ tháng 10 năm 2014 
đến nay.

 Phó Trưởng phòng, phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cư Kuin, 
tỉnh Đắk Lắk
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1. Họ và tên thường dùng:   LÊ THÁI DŨNG
2. Họ và tên khai sinh:         LÊ THÁI DŨNG
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 20/12/1962 ; 5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
7. Nơi đăng ký thường trú: Số 25 Bà Triệu, phường Tự An, Thành 

phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
    Nơi ở hiện nay: Số 25 Bà Triệu, phường Tự An, thành phố Buôn 

Ma Thuột
8. Số CMND: 240484100; Ngày cấp: 11/4/2013;  Nơi cấp:  Công 

an tỉnh Đắk Lắk
9. Dân tộc: Kinh                                      10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 10/10
- Chuyên môn, nghiệp vụ:  Đại học Tài chính Kế toán
- Học vị: Không                 ;             Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
- Ngoại ngữ: Anh văn B

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Bí thư Huyện ủy Cư Kuin
14. Nơi làm việc: Văn phòng Huyện ủy Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk
15. Ngày vào Đảng: 05/01/1985 ;      Số thẻ đảng viên: 37000076

- Ngày chính thức: 05/06/1986
- Chức vụ trong Đảng: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cư Kuin
- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có): Không
- Lý do ra khỏi Đảng: Không

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Không

- Tên tổ chức đoàn thể: Không

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không

17. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Tỉnh ủy; Bằng 

khen của Chủ tịch UBND tỉnh
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không
20. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có): Không 

21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? 
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 02/1982 
đến tháng 5/1985 Bộ đội Hải quân F403 Đà Nẵng 

Từ tháng 6/1985 
đến tháng 7/1988 Học Trung học lương thực Đà Nẵng

Từ tháng 8/1988
đến tháng 10/1989 Kế toán Trưởng Công ty Lương thực Buôn Hồ

Từ tháng 11/1989
 đến tháng 3/1992 Kế toán trưởng Tổng kho dự trữ Quốc gia

Từ tháng 4/1992 
đến tháng 3/2001 Kế toán trưởng Tổng kho dự trữ Tây Nguyên

Từ tháng 4/2001 
đến tháng 06/2002 Chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk

Từ tháng 07/2002 
đến tháng 11/2003 Bí thư Đảng bộ xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 12/2003 
đến tháng 11/2011 Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk

Từ tháng 11/2011 
đến tháng 07/2015 Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 7/2015 
đến  nay Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cư Kuin, Đắk Lắk

Mẫu số 7/BCĐBHĐND

TIỂU SỬ TÓM TẮT
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK LẮK NHIỆM KỲ 2016-2021



1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN NĂNG CHUNG.
2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN NĂNG CHUNG.
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không.
4. Ngày, tháng, năm sinh: 05/09/1962.	 5. Giới tính: Nam.
6. Quê quán: Xã Liên Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
7. Nơi đăng ký thường trú: Thôn 5, xã Bình Hoà, huyện Krông 

Ana, tỉnh Đắk Lắk.
Nơi ở hiện nay: Thôn 5, xã Bình Hoà, huyện Krông Ana, tỉnh 
Đắk Lắk.

8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: Số 240314451; 
    Ngày cấp: 04/10/2005;       Nơi cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk.
9. Dân tộc: Kinh.		    10. Tôn giáo: Không.
11. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Kinh tế.
- Học vị: Không		 Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp.
- Ngoại ngữ: Anh trình độ A.

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
13: Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân huyện Cư Kuin.
14. Nơi Làm viêc: Uỷ ban nhân dân huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.
15. Ngày vào Đảng: 03/7/1988;	 Số thẻ đảng viên: 37004381.

- Ngày chính thức: 03/7/1989.
- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Huyện ủy Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.
- Ngày ra khỏi Đảng: Không.
- Lý do ra khỏi Đảng: Không.

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ quan chính quyền huyện Cư Kuin.
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Công đoàn viên.

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

- Bằng khen của Bộ Tài chính năm 1999.
- Bằng khen của Bộ Công thương năm 2002.
- Bằng khen của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2013.
- Nhiều Bằng khen của UBND tỉnh vào các năm 1990 đến năm 2015.
- UBND tỉnh tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh năm 2010 và năm 2014.
- Kỷ niệm Chương của Bộ Tài chính năm 2004, Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn năm 2012, Hội cựu chiến binh Việt Nam năm 2013, Tổng Liên 
đoàn lao động Việt Nam năm 2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2015.

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 
bị kỷ luật, không có án tích.

20. Là đại biểu Quốc Hội khóa: Không.
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Hội đồng nhân dân huyện Krông Ana các nhiệm kỳ: 1994-

1999, 1999-2004, -2004-2011 và Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cư Kuin các nhiệm 
kỳ : 2004-2011, 2011-2016.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì?
tại cơ quan tổ chức, đơn vị nào, ở đâu

Từ tháng 10 năm 1978 
đến tháng 10 năm 1981

- Học sinh chuyên nghiệp tại Trường Kế toán 3 Nghĩa Bình (nay là 
tỉnh quảng ngãi).

Từ tháng 11 năm 1981 
đến tháng 02 năm 1982

- Công tác tại Sở Tài chính, tỉnh Đắk Lắk, là cán bộ phòng Hành 
chính văn xã. 

Từ tháng 3/1982 
đến tháng 4/2004.

- Công tác tại phòng Tài chính – Kế hoạch, huyện Krông Ana, tỉnh 
Đắk Lắk.
* Đã giữ các chức vụ về chính quyền:
- Kế toán trưởng từ năm 1982 đến năm 1993.
- Phó phòng Tài chính – Kế hoạch từ năm 1993 đến năm 1997.
- Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch từ năm 1998 đến tháng 
5/2004.
- Đại biểu HĐND huyện Krông Ana các khoá V, VI, VII.
* Đã giữ các chức vụ về Đảng
- Bí thư Chi bộ phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi Cục thuế, Ban 
quản lý chợ, phòng Thống kê, các khóa 3,4,5,6.
- Huyện ủy viên Đảng bộ huyện Krông Ana các khóa V, VI, VII.

Từ tháng 5/2004 
đến tháng 10/2007

- Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Ana, tỉnh Đắk 
Lắk. 

Từ tháng 11/2007 
đến tháng 8/2013

- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện 
Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Từ tháng 9/2013 
đến nay.

- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk 
Lắk.
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1. Họ và tên thường dùng:    PHÙNG MINH CHƯƠNG
2. Họ và tên khai sinh:          PHÙNG MINH CHƯƠNG
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 26/4/1976  ;  5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
7. Nơi đăng ký thường trú:  Buôn Ea Kmar, xã Êa Bhôk, huyện Cư 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk
Nơi ở hiện nay: Buôn Ea Kmar, xã Ea Bhôk, huyện Cư Kuin, 
tỉnh Đắk Lắk

8. Số CMND: 240469770;  Ngày cấp 07/7/2006;  
Nơi cấp: Công an tỉnh Đăk Lắk

9. Dân tộc: Mường                                    10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Dân tộc học
- Học vị: Không;                   Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngoại ngữ: Anh văn A

12. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chuyên viên
14. Nơi làm việc: Phòng Dân tộc huyện Cư Kuin
15. Ngày vào Đảng: 30/7/2013;         Số thẻ đảng viên: 37.058873

- Ngày chính thức: 30/7/2014; 
- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn Cơ quan Chính quyền huyện
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Tổ trưởng Tổ công đoàn

17. Tình trạng sức khoẻ: Tốt

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

- Huy hiệu Trí thức trẻ tình nguyện, do Trung ương Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí 
Minh tặng năm 2002

- Kỷ niệm Chương “Vì sự nghiệp Phát triển các dân tộc” do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban 
Dân tộc tặng năm 2009

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không
20. Là đại biểu Quốc hội khoá: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? 
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 10 năm 2000
đến tháng 10 năm 2002

Đội viên Đội Trí thức trẻ tình nguyện xã Nam Ka, huyện 
Krông Nô, tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 3 năm 2003
đến tháng 11 năm 2007 Chuyên viên Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 12 năm 2007
đến tháng 9 năm 2010

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện Cư Kuin, 
tỉnh Đắk Lắk

Từ tháng 10 năm 2010
đến tháng 3 năm 2016 Chuyên viên phòng Dân tộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk
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1. Họ và tên thường dùng: PHẠM HỒNG PHÚ.
2. Họ và tên khai sinh: PHẠM HỒNG PHÚ.
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không.
4. Ngày, tháng, năm sinh: 25/10/1984.         5. Giới tính: Nam.
6. Quê quán: Xã Giao Hải, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.
7. Nơi đăng ký thường trú: Thôn 10, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, 

tỉnh Đắk Lắk. 
    Nơi ở hiện nay: Thôn 10, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh 

Đắk Lắk.
8. Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 240808759.

    Ngày cấp: 22/5/2002. 	     Nơi cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk.
9. Dân tộc: Kinh.		      10. Tôn giáo: Không.
11. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật.
- Học vị: Không                     Học hàm: không
- Lý luận chính trị: Trung cấp.
- Ngoại ngữ:  Không

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
13. Chức vụ: Phó Bí thư Huyện đoàn Cư Kuin.
14. Nơi làm việc: Huyện đoàn Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.
15. Ngày vào Đảng: 26/3/2012.		  Số thẻ đảng viên: 37.054550

- Ngày chính thức: 26/3/2013.
- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên.
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
- Lý do ra khỏi Đảng: Không

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác:
- Tên tổ chức đoàn thể: Hội Liên hiệp Thanh niên huyện, Hội đồng Đội huyện và Hội chữ 

thập đỏ huyện Cư Kuin.

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên, Phó Chủ 
tịch Hội đồng Đội huyện, Ủy viên BCH Hội chữ thập đỏ huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt.
18. Các hình thức khen thưởng: không.
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 
Không bị kỷ luật, không có án tích.
20. Là đại biểu Quốc hội khóa: không.
21. Là đại  biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): không.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? 
Tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 01 năm 2008 
đến nay

Công tác tại Huyện đoàn huyện Cư Kuin ,tỉnh Đắk Lắk.
Giữ các chức vụ: Phó Bí thư Huyện đoàn; Phó Chủ tịch Hội 
LHTN Việt Nam huyện; Phó Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Cư 
Kuin, tỉnh Đắk Lắk.
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1. Họ và tên thường dùng: TRẦN TUẤN ANH
2. Họ và tên khai sinh:       TRẦN TUẤN ANH
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 15/02/1964; 5. Giới tính: Nam
6. Quê quán: Xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
7. Nơi đăng ký thường trú: Khối 13, phường Tân Thành,thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Nơi ở hiện nay: Số nhà 51 đường Mai Hắc Đế, phường Tân 
Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; thôn 15, xã 
Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

8. Số CMND: 240810424;             Ngày cấp:  05/6/2002;   
Nơi cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk

9. Dân tộc: Kinh;                                      10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cao học Quản lý công
- Học vị: Thạc sỹ ;       Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cử nhân
- Ngoại ngữ: Anh văn B1(khung tham chiếu Châu Âu)

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ
13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên 
đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk
14. Nơi làm việc: Số 02 đường Trần Quang Khải, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
15.Ngày vào Đảng: 08/6/1985

- Ngày chính thức: 08/12/1986 ; Số thẻ đảng viên: 37.013687
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khóa XVI, nhiệm kỳ 

2015 - 2020
16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:

- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không

17. Tình trạng sức khoẻ: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

- Năm 2009:  + Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen
                       + BCH Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen
                       + Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Bằng khen
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 

bị kỷ luật, không có án tích
20.  Là đại biểu Quốc hội: Không
21.  Là đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian
Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? 
tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?

Từ tháng 9/1982
đến tháng 9/1983

Chiến sỹ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thuận Hải (nay là tỉnh Bình Thuận).

Từ tháng 9/1983 
đến tháng 8/1986 Học viên trường Sỹ quan Lục quân 3, Bộ Quốc phòng.

Từ tháng 8/1986 
đến tháng 3/2002

(1988 - 1995)

Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, công tác tại Tổng cục II - Bộ 
Quốc phòng. Quân hàm từ Trung úy đến Thượng tá.

Được đào tạo Chính quy tại Học viện Khoa học Quân sự (Chuyên ngành 
TBQP).

Từ tháng 4/2002 
đến tháng 7/2003 Chuyên viên chính - Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Từ tháng 8/2003 
đến tháng 7/2005 Đại học Chính trị - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Từ tháng 8/2005 
đến tháng 8/2010 Trưởng phòng Nội chính, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Từ tháng 9/2010 
đến tháng 01/2014
(11/2010 - 10/2015)

(01/2014 - nay)

(6/2014 - nay)

Bí thư Huyện ủy Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khóa XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk khóa IX, 
nhiệm kỳ 2013 - 2018.
Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 
2013 - 2018.

Từ tháng 10/2015 
đến nay Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
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1. Họ và tên thường dùng: H’LER ÊBAN
2. Họ và tên khai sinh:       H’LER ÊBAN
3. Các bí danh/tên gọi khác: Không
4. Ngày, tháng, năm sinh: 30/09/1975   	 5. Giới tính: Nữ
6. Quê quán: Xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk
7. Nơi đăng ký thường trú: Buôn Kniêt, xã Ea Ktur, huyện Cư 

Kuin, tỉnh Đắk Lắk
    Nơi ở hiện nay: Buôn Kniêt, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh 

Đắk Lắk
8. Số CMND: 240512317

   Ngày cấp: 16/4/2009             Nơi cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk
9. Dân tộc: Êđê 		       10. Tôn giáo: Không
11. Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật
- Học vị: Không					    Học hàm: Không
- Lý luận chính trị: Cao cấp 
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh A

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 
13: Chức vụ: trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch HĐND huyện Cư Kuin
14. Nơi làm viêc: Văn phòng HĐND và UBND huyện Cư Kuin
15. Ngày vào Đảng: 22 tháng 12 năm 2004;    Số thẻ đảng viên: 37030852

- Ngày chính thức: 22 tháng 12 năm 2005  
- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện Cư Kuin
- Ngày ra khỏi Đảng: Không
- Lý do ra khỏi Đảng: Không

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 
- Tên tổ chức đoàn thể: Không
- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không

17. Tình trạng sức khỏe: Tốt
18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Không
19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không
20. Là đại biểu Quốc hội khóa: Không
21. Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII nhiệm kỳ 2011- 2016; đại biểu Hội đồng 

nhân dân huyện Cư Kuin khóa I, nhiệm kỳ 2004-2011 và khoá  II, nhiệm kỳ 2011-2016

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì?
tại cơ quan tổ chức, đơn vị nào, ở đâu?

Từ tháng 7 năm 2004 
đến tháng 12 năm 2005

- Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, 
tỉnh Đắk Lắk. Công tác tại Hội LHPN xã Ea Ktur

Từ tháng 01 năm 2006 
đến tháng 11 năm 2007

- Uỷ viên Ban Thường vụ, cán bộ Hội liên hiệp phụ nữ huyện 
Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. Công tác tại Hội liên hiệp phụ nữ 
huyện Krông Ana.

Từ tháng 11 năm 2007 
đến tháng 8 năm 2010

- Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk 
Lắk. Công tác tại Hội liên hiệp phụ nữ huyện Cư Kuin

Từ tháng 8 năm 2010 
đến tháng 01 năm 2012

- Phó Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện 
Cư Kuin. Công tác tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 
huyện Cư Kuin

Từ tháng 01 năm 2012 
đến tháng 7 năm 2013

- Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Cư Kuin. Công 
tác tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện 
Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Là Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện 
Cư Kuin khoá II, nhiệm kỳ 2013-2015

Từ tháng 7 năm 2013 
đến nay

- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cư Kuin;  Ủy viên Ban 
chấp hành Đảng bộ huyện Cư Kuin khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020
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